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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A KHỐI CƠ QUAN DÂN CƯ Ở ĐỊA PHƯƠNG 2 2 3 3 3 3 4 4

III HĐND huyện 2 2 3 3 3 3 4 4

1 Chủ tịch, PCT HĐND 2 1 1 1 1 1 1

2 Lãnh đạo các ban chuyên trách 2 2 2 2 3 3

B KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 101 107 82 21 28 14 19 94 32 29 14 19 93 32 29 14 18

II UBND huyện 101 107 82 21 28 14 19 94 32 29 14 19 93 32 29 14 18

1 Lãnh đạo UBND 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0

2 Phòng và tương đương thuộc UBND 86 83 66 16 28 13 9 77 26 29 13 9 77 26 29 13 9

3 Văn phòng HĐND và UBND 12 21 13 2 1 10 14 3 0 1 10 13 3 0 1 9

C KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 2052 2188 1856 170 1486 17 183 1994 184 1601 17 192 1957 175 1573 17 192

IV ĐVSN thuộc UBND huyện 2052 2188 1856 170 1486 17 183 1994 184 1601 17 192 1957 175 1573 17 192

Đề xuất biên chế năm 2022

Tổng 
số

Chia ra theo 04 nhóm VTVL

BIỂU 1B

ĐỀ XUẤT BIÊN CHẾ GẮN VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
 THUỘC KHỐI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm Theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       /9/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

Tổng số biên chế năm 2021
(tính tại thời điểm 30/6/2021)

TT Khối cơ quan, đơn vị

Tổng số 
biên 
chế 

thực tế 
tại thời 

điểm 
30/4/20

15

Tổng 
biên 
chế 

được 
giao 
năm 
2015

Tổng 
số

Chia ra theo 04 nhóm VTVL

Tổng số biên chế được giao năm 2021

Tổng 
số

Chia ra theo 04 nhóm VTVL
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Đề xuất biên chế năm 2022

Tổng 
số

Chia ra theo 04 nhóm VTVL

Tổng số biên chế năm 2021
(tính tại thời điểm 30/6/2021)

TT Khối cơ quan, đơn vị

Tổng số 
biên 
chế 

thực tế 
tại thời 

điểm 
30/4/20

15

Tổng 
biên 
chế 

được 
giao 
năm 
2015

Tổng 
số

Chia ra theo 04 nhóm VTVL

Tổng số biên chế được giao năm 2021

Tổng 
số

Chia ra theo 04 nhóm VTVL

1 Giáo dục và Đào tạo 1993 2123 1775 161 1419 17 178 1907 169 1534 17 187 1870 160 1506 17 187

2 Giáo dục nghề nghiệp 18 3 14 0 1 18 3 14 1 18 3 14 0 1

3 Y tế

4 Khoa học và công nghệ

5 VH, thể thao và du lịch 16

6 Thông tin và truyền thông

7 Sự nghiệp khác 59 49 63 6 53 0 4 69 12 53 0 4 69 12 53 0 4

Tổng số: 2155 2297 1941 194 1514 31 202 2091 219 1630 31 211 2054 211 1602 31 210
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A KHỐI CƠ QUAN DÂN CỬ Ở ĐỊA PHƯƠNG 4 4 4 4 4 4 4 4

III HĐND huyện 4 4 4 4 4 4 4 4

1 Chủ tịch, PCT HĐND 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Lãnh đạo các ban chuyên trách 3 3 3 3 3 3 3 3

B KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 93 32 29 14 18 93 32 29 14 18 93 32 29 14 18 93 32 29 14 18

II UBND huyện 93 32 29 14 18 93 32 29 14 18 93 32 29 14 18 93 32 29 14 18

1 Lãnh đạo UBND 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Phòng và tương đương thuộc UBND 77 26 29 13 9 77 26 29 13 9 77 26 29 13 9 77 26 29 13 9

3 Văn phòng HĐND và UBND 13 3 0 1 9 13 3 0 1 9 13 3 1 9 13 3 1 9

C KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1915 172 1541 17 185 1879 169 1513 17 180 1823 166 1466 16 175 1794 163 1443 15 173

IV ĐVSN thuộc UBND huyện 1915 172 1541 17 185 1879 169 1513 17 180 1823 166 1466 16 175 1794 163 1443 15 173

1 Giáo dục và Đào tạo 1829 157 1475 17 180 1794 154 1448 17 175 1741 151 1404 16 170 1716 148 1385 15 168

2 Giáo dục nghề nghiệp 18 3 14 0 1 18 3 14 0 1 17 3 13 0 1 16 3 12 0 1

3 Y tế

Chia ra theo 04 nhóm VTVL

BIỂU 1B
ĐỀ XUẤT BIÊN CHẾ GẮN VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

THUỘC KHỐI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm Theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     /9/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

Tổng 
số

Chia ra theo 04 nhóm VTVL

Đề xuất biên chế năm 2025

Tổng 
số

Chia ra theo 04 nhóm VTVL

TT Khối cơ quan, đơn vị

Đề xuất biên chế năm 2023

Chia ra theo 04 nhóm VTVL

Tổng 
số

Đề xuất biên chế năm 2024 Đề xuất biên chế năm 2026

Tổng 
số
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Chia ra theo 04 nhóm VTVL

Tổng 
số

Chia ra theo 04 nhóm VTVL

Đề xuất biên chế năm 2025

Tổng 
số

Chia ra theo 04 nhóm VTVL

TT Khối cơ quan, đơn vị

Đề xuất biên chế năm 2023

Chia ra theo 04 nhóm VTVL

Tổng 
số

Đề xuất biên chế năm 2024 Đề xuất biên chế năm 2026

Tổng 
số

4 Khoa học và công nghệ

5 VH, thể thao và du lịch

6 Thông tin và truyền thông

7 Sự nghiệp khác 68 12 52 0 4 67 12 51 0 4 65 12 49 0 4 62 12 46 0 4

Tổng số: 2012 208 1570 31 203 1976 205 1542 31 198 1920 202 1495 30 193 1891 199 1472 29 191
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Năm 2015 
(tính tại 

thời điểm 
30/4/2015)

Tổng số Tổng số

So với 
năm 
2015 
(%)

Tổng số

So với 
năm 
2021 
(%)

Tổng số

So với 
năm 
2022 
(%)

Tổng số

So với 
năm 
2023 
(%)

Tổng số

So với 
năm 
2024 
(%)

Tổng số

So với 
năm 
2025 
(%)

I Số lượng đơn vị hành chính cấp xã
II Cán bộ chuyên trách 190 174 194 196 197 197 198
1 Bí thư Đảng uỷ 19 16 19 19 19 19 19
2 Phó Bí thư Đảng uỷ 24 18 19 19 19 19 19
3 Chủ tịch HĐND 4
4 Phó Chủ tịch HĐND 16 19 19 19 19 19 19
5 Chủ tịch UBND 13 19 19 19 19 19 19
6 Phó Chủ tịch UBND 19 19 23 25 26 26 27
7 Chủ tịch UB MTTQ 19 16 19 19 19 19 19
8 Chủ tịch Hội CCB 19 19 19 19 19 19 19
9 Chủ tịch Hội Nông dân 19 17 19 19 19 19 19
10 Chủ tịch Hội LHPN 19 15 19 19 19 19 19
11 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 19 16 19 19 19 19 19
II Công chức cấp xã 162 187 191 195 195 196 196

Đề xuất biên 
chế năm 2026

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO
BIỂU 1C

ĐỀ XUẤT SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

(Kèm Theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày     /9/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

TT
Đơn vị hành chính 

(xã, phường, thị trấn)

Đề xuất biên 
chế năm 2022

Đề xuất biên 
chế năm 2023

Đề xuất biên 
chế năm 2024

Đề xuất biên 
chế năm 2025

Năm 2021 (số 
liệu tại thời 

điểm 
30/6/2021)



1 Trưởng Công an

2 Chỉ huy trưởng Quân sự 19 16 19 19 19 19 19
3 Văn phòng - Thống kê 27 38 38 38 38 38 38
4 Địa chính - Xây dựng 31 38 38 38 38 38 38
5 Tài chính - Kế toán 23 20 20 24 24 25 25
6 Tư pháp - Hộ tịch 30 38 38 38 38 38 38
7 Văn hoá - Xã hội 32 37 38 38 38 38 38

Tổng số (II+III): 352 361 385 391 392 393 0 394
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